DANH SÁCH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HUY SÁNG KIẾN SÁNG TẠO TRONG LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP NĂM 2002
	TT
	Tên giải pháp/tác phẩm
	Người dự thi
	Địa chỉ

	1
	Công tác tuyên truyền măng non ở liên đội Nam Hà.
	Phạm Thị Kim Thoa
	Trường tiểu học Nam Hà, H.Xuân Lộc

	2
	Hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng.
	Lê Thị Kim Chi
	Trường mẫu giáo Xuân Hiệp, H.Xuân Lộc

	3
	Bộ đồ dùng dạy học đa năng
	Lê Thị Khánh Tuyết
	Trường Mẫu giáo Xuân Định - H.Xuân Lộc

	4
	Dạy và học tập viết
	Tô Thị Kim Thuý
Huỳnh Văn Thiện
	Trường Lạc Long Quân, Xuân Phú, H. Xuân Lộc

	5
	Sáng kiến kinh nghiệm trong công tác giới thiệu Sách của thư viện trường học
	Nguyễn Thị Tho
	Trường THCS Hoà Bình, xã Tam Phước -H.Long Thành 

	6
	Giáo dục tư tưởng, tình cảm cách mạng qua bộ môn lịch sử
	Phạm Thị Lang
	Trường THCS Hoà Hưng, H.Long Thành

	7
	Củng cố từ vựng sau mỗi tiết dạy bằng hình thức đố vui.
	Huỳnh Thị Ba
	Trường THCS Hoà Hưng, H.Long Thành

	8
	Phương pháp dạy học loại bài: "Chính trị-Kinh tế -Văn hoá-Xã hội " trong môn lịch sử ở trường THCS.
	Nguyễn Bửu Tùng
	Trường THCS Hoà Hưng, H.Long Thành

	9
	Phương pháp dạy và học môn Văn trong trường THCS
	Hoàng Thị Kim Lài
	Trường THCS Hoà Hưng, H.Long Thành

	10
	Tạo hứng thú trong giờ Văn
	Đinh Thị Anh Ngọc
	Trường THCS Hoà Hưng, H.Long Thành

	11
	Phương pháp giảng dạy chương " Hệ tuần hoàn" trong chương trình sinh học lớp 9.
	Trần Thị Ngọc Hà
	Trường THCS Hoà Hưng, H.Long Thành

	12
	Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học địa lý bậc THCS 
	Phạm Nguyễn Hoài Bão
	Trường THCS Hoà Hưng, H.Long Thành

	13
	Phương pháp ra đề kiểm tra miệng, 15 phút, 1 tiết và học kỳ trong môn tiếng Anh bậc THCS.
	Cao Thị Trinh
	Trường THCS Hoà Hưng, H.Long Thành

	14
	Những kinh nghiệm thực tế qua quá trình giảng dạy tiếng Anh ở trường THCS.
	Nguyễn Thanh Vân
	Trường THCS Hoà Hưng, H.Long Thành

	15
	Một số vấn đề về phương pháp sử dụng bản đồ địa lý tự nhiên lớp 7.
	Phạm Thị Việt
	Trường THCS Hoà Hưng, H.Long Thành

	16
	Một vài suy nghĩ về sự gợi ra của ngôn ngữ văn chương
	Kiều Thanh Nam
	Trường THPT Long Thành

	17
	Một số kinh nghiệm trong việc dạy các môn kỹ thuật ứng dụng : May, móc, điện gia dụng.
	Tổ Lý - Kỹ thuật 
	Trường THPT Long Thành, H.Long Thành

	18
	Kết hợp nhiều phương pháp trong giảng dạy Địa lý.
	Nguyễn Văn Hòa
	Trường THCS Bình An, Long Thành

	19
	Cờ sao
	Nguyễn Xuân Kỳ
	Sở Giáo dục Đào tạo

	20
	Một vài biện pháp trong công tác quản lý chuyên môn ở trường tiểu học.
	Bùi Văn Thành
	Trường tiểu học Thạnh Phú, Vĩnh Cửu

	21
	Một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Toán ở trường tiểu học.
	Nguyễn Minh Kiếm
	Trường tiểu học Thạnh Phú, Vĩnh Cửu

	22
	Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học trong môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 4,5. 
	Lê Trọng Nguyên
	Trường tiểu học Thạnh Phú, Vĩnh Cửu

	23
	Mô hình đồ dùng phục vụ dạy và học môn Vật lý lớp 9
	Chế Quang Long
	TT.Giáo dục Thường xuyên H.Long Thành

	24
	Phương pháp mô hình hóa hệ thống lý thuyết văn bình luận và các phương pháp phối hợp.
	Lê Thị Thanh Thủy
Phạm Thị Liên
	TT.Giáo dục Thường xuyên H.Long Thành

	25
	Đổi mới phương pháp dạy-tự học theo đường hướng sư phạm tương tác ở bộ môn tâm lý học.
	Phạm Thị Hòa
	Trường Cao đẳng sư phạm Đồng Nai

	26
	Bảng sắt đa năng
	Phan Lự
	Trường THCS Tân Thành, xã Bàu Cá, H.Long Thành

	27
	Rèn luyện kỹ năng đọc cho HS lớp 4 trong phân môn tập đọc.
	Phan Trần Như Nguyên
	Trường tiểu học Trần Quốc Toản, xã Cẩm Đường, H.Long Thành

	28
	Tổ chức kiểm tra chất lượng các môn học Đạo đức, Sức khỏe, TNXH để nâng cao chất lượng toàn diện cho HS.
	Nguyễn Thị Mận
	Trường tiểu học Lộc An, H.Long Thành

	29
	Bộ sưu tầm tranh quê hương đất nước
	Nguyễn Thị Kiệm
Hà Mai Vân
	Trường Tiểu học Tân Thành, TP.Biên Hòa

	30
	Xác định hệ số của (A+B)n khai triển.
	Trần Nại Long
	43 Nguyễn Hiền Vương, P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa

	31
	Phương pháp đặc biệt giải toán mũ và Logarit
	Lê Tấn Sĩ
	HS.lớp 12A1 Trường THPT Thống Nhất B, H.Thống Nhất

	32
	Phương pháp biểu thị số chưa biết khi giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.
	Phan Ngọc Giao
	B1 tổ 18 khu Phước thuận, TT Long Thành, H.Long Thành

	33
	ứng dụng của đạo hàm-Tìm điều kiện để phương trình, bất phương trình có nghiệm.
	Tổ toán
	Trường THPT Long Thành, H.Long Thành.

	34
	Vận dụng phương pháp nhận thức thực nghiệm và phương pháp dạy học giải quyết vấn đề để tổ chức quá trình nhận thức thực nghiệm trong dạy học vật lý.
	Huỳnh Thị Kim Liên
	Trường THPT Long Thành, H.Long Thành

	35
	Một số suy nghĩ về việc giáo dục học sinh cá biệt.
	Cao Huy Hoàng
	Trường THPT Long Thành, H.Long Thành

	36
	Giảng dạy ứng dụng của vi sinh vật ở bậc THPT
	Tổ Hóa-Sinh-Thể dục
	Trường THPT Long Thành, H.Long Thành.

	37
	Một cách để chiếm lĩnh tác phẩm trữ tình
	Lê Bình Phương Khương
	Trường THPT Long Thành, H.Long Thành.

	38
	Một số ý kiến đề xuất và giải pháp cho phân môn kể chuyện
	Trần Quang Dinh
	Trường Tiểu học Phú Điền, H.Tân Phú

	39
	Đồ dùng dạy học " Nốt nhạc kỳ diệu"
	Trường tiểu học Hoà Bình
	Sông ray, Xuân Lộc

	40
	Dây an toàn giữ trẻ em không bị chết đuối trong mùa bão lụt.
	Lê Đức Hiền
	Cơ sở dạy nghề, sx và tạo việc làm của người tàn tật xã Suối Cát, H.Xuân Lộc.

	41
	Tài liệu tổ chức một Hội tương trợ Tàn Bất Phế.
	Lê Đức Hiền
	Cơ sở dạy nghề, sx và tạo việc làm của người tàn tật xã Suối Cát, H.Xuân Lộc.

	42
	Rơle cơ RC
	Nguyễn Phấn
	ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân, H.Tân Phú

	43
	Truyện: "ánh sao của tuổi thơ"
	Trần Quang Dinh
	Trường Tiểu học Phú Điền, H.Tân Phú

	44
	Chùm tranh tự họa
	Tập thể HS lớp 5/7
	Trường Tiểu học Phú Điền, H.Tân Phú

	45
	Truyện: "Đâu chỉ là hạt bụi"
	Trương thị Kim Chi
	Trường Lê Đình Chinh, Hố Nai 3, H.Thống Nhất

	46
	Tập thơ chủ đề "Tình yêu quê hương và nhà giáo"
	Tập thể giáo viên tổ Xã hội
	Trường THCS Tân An, H.Vĩnh Cửu

	47
	Chùm thơ 4 bài viết về Mẹ và mái trường.
	Lê Mạc Vi
	HS.lớp 12A2, Trường THPT Thống Nhất B, H.Thống Nhất

	48
	Chùm thơ 6 bài viết về CKĐ và mùa hè xanh.
	Trần lê Thiên Thủy
	HS.Lớp 12A1,

	49
	Chùm thơ 4 bài
	Tạ Thanh Lan
	HS.lớp 12A2,

	50
	8 bài thơ viết về mẹ, thầy cô và lũ miền Tây.
	Trần Thị Liên
	HS.Lớp 12A7,

	51
	2 truyện ngắn:' Trăng nghiêng" và "Lương tâm ký sự"
	Nguyễn Hiếu
	Trường THPT Thống Nhất B, H.Thống Nhất

	52
	4 truyện ngắn: "Thầy tôi", "Nói lời cảm ơn", "Mẫn" và "Mẹ kế của tôi".
	Đài Sỹ Quang
	Trường THPT bán công Ngô Sĩ Liên, H.Thống Nhất

	53
	Truyện ngắn "Muà nước lũ"
	Nguyễn Tân Triều
	Hội văn học nghệ thuật Đồng Nai

	54
	Tập thơ về quê hương
	Trường Tiểu học Trung Dũng
	 Xuân Tây, H.Xuân Lộc

	55
	Chùm thơ 4 bài về mùa xuân, người lính và nhà giáo
	Nguyễn Thị Hường
	Trường Tiểu học Trung Dũng,

	56
	Truyện ngắn"Nhớ về ngày ấy"
	Nguyễn Thị Hiên
	Trường Tiểu học Trung Dũng

	57
	Truyện ngắn :" Trường tôi"
	Nguyễn Thị Thanh
	Trường Tiểu học Trung Dũng

	58
	Hai truyện ngắn :  " Chuyện trẻ Con" và " Đèn Đỏ "
	Dương Minh Hiếu
	Trường PTTH Sông Ray, Xuân Tây, Xuân Lộc

	59
	Tập thơ " Bé ngoan đến trường"
	Tập thể Trường Mầm non Xuân Thọ
	H.Xuân Lộc

	60
	Hai bài thơ về cô giáo mầm non
	Nguyễn Thị Thao
	Trường mẫu giáo Hoà Hưng, H.Long Thành

	61
	Chùm thơ " Tình yêu và cuộc sống"
	Nguyễn Hiếu
	Trường THPT Thống Nhất B, H.Thống Nhất

	62
	2 truyện ngắn:"Thoát xác" và "Vẫn mãi đi tìm".
	Phan Thị Hoàng Anh
	Hội Văn học Đồng Nai

	63
	Tập thơ:" Gửi dòng sông Đồng Nai".
	Trần Ngọc Tuấn
	42/4A, KP.6, P.Thống Nhất, TP.BH

	64
	2 truyện ngắn: "Sự đời" và "Dùng người".
	Nguyễn Mỹ Học
	Trường Trung học Lâm Nghiệp 2, H.Thống Nhất


